
 

TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG 
Tổ khoa học xã hội 

 

KIỂM TRA GIỮA KÌ - HỌC KÌ I 
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 

Năm học 2024 – 2025 
Thời gian làm bài: 60 phút 

                                                                     
I. Mục tiêu cần đạt. 
1. Năng lực: HS có khả năng  
- Tìm hiểu lịch sử: Kể lại được những vị nhân vật tiêu biểu, những giai đoạn phát triển của các 
quốc gia phong kiến ở Châu Á; trình bày được những thành tựu tiêu biểu của các quốc gia 
phong kiến ở Châu Á; trình bày được những nguyên nhân có tính chất căn bản, quyết định … 
đến sự phát triển, tồn vong của quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á 
- Tìm hiểu địa lí: Nhận biết vị trí địa lí, phạm vi châu Âu; Đặc điểm tự nhiên châu Âu; Khái 
quát về Liên Minh châu Âu. 
- Nhận thức khoa học địa lí: Phân tích đặc điểm môi trường châu Âu (môi trường không khí, 
môi trường nước) 
- Năng lực nhận thức lịch sử : phân tích được vai trò của những chính sách, việc làm… của 
các triều đại phong kiến trong việc phát triển đất nước, phát triển nền văn hóa dân tộc  
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để phân tích bảng số liệu. 
- Vận dụng kiến thức để liên hệ, lựa chọn hành động thực tiễn có hiệu quả trong việc giữ gìn 
và phát triển đất nước ngày nay. 
2. Phẩm chất: Rèn cho hs ý thức  
- Tự giác học bài ở nhà. 
- Nghiêm túc, trung thực trong giờ kiểm tra. 
II. Xác định hình thức kiểm tra: Hình thức tự luận, kết hợp với trắc nghiệm nhiều phương án 
và lựa chọn câu hỏi đúng sai theo tỉ lệ 30/70 
III. Xây dựng ma trận đề kiểm tra, bản đặc tả kiến thức trọng tâm  
Thành phần năng lực Cấp độ tư duy 

Phần I 
Trắc nghiệm nhiều 

phương án 

Phần II 
Trắc nghiệm câu 

đúng sai 

Phần III 
Tự luận 

Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 

Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 

Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 

Tìm hiểu Lịch sử và 
Địa lí    35% 

6 4  2 2     

Nhận thức và tư duy 
khoa học    45% 

6 2  2    2 1 

Vận dụng kiến thức, kĩ 
năng đã học  20% 

 2   2    1 

Tổng 12  
=30% 

8  
= 

20% 

 4 
=10% 

4 
=10% 

  2 
=10% 

2  
= 

20% 
20 = 50% 8 = 20% 4 = 30% 

Lưu ý: phần tự luận Địa = Sử = 1 câu hiểu ( 0,5đ) + 1 câu VD (1đ) 

 



TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG 
Đề 001 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 

Năm học 2024 – 2025 
Thời gian làm bài. 60 phút 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20 . Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng 

Câu 1: Để xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, chúng ta cần làm gì? 
A. Tiếp thu những tiến bộ của các nền văn hóa khác; hòa nhập nhưng không hòa tan. 
B. Đào tạo các nhà văn hóa để đi tuyên truyền. 
C. Chỉ cần tập trung chăm lo đầu tư cho giáo dục. 
D. Chỉ xây dựng các công trình kiến trúc. 

Câu 2: Cam-pu-chia suy yếu từ thế kỉ XV vì nguyên nhân nào ? 
A. Sự xâm lược các nước láng giềng để mở rộng lãnh thổ. 
B. Sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái và sự tấn công của người Thái. 
C. Sự tấn công của các nước phương Tây. 
D. Sự trao đổi văn hóa với các nước. 

Câu 3: Vương quốc Lào đạt tới sự thịnh vượng trong khoảng thế kỉ nào? 
A. X-XV B. XV-XVIII C. XV-XVII D. XV-XVI 

Câu 4: Các mường Lào được Pha Ngừm tập hợp và thống nhất thành nước Lan Xang năm: 
A. 1351. B. 1352. C. 1350. D. 1353. 

Câu 5: Ấn Độ ở thế kỉ XVI thịnh vượng dưới sự trị vì của vị vua nào? 
A. Vua Lê Nhân Tông B. Vua Gúp-ta C. Vua A-cơ-ba D. Vua Lu-i 

Câu 6: Nguyên nhân nào khiến kinh tế của các vương quốc Đông Nam Á phát triển thịnh đạt 
khoảng thế kỉ X-XIII? 

A. Sự phát triển của nền nông nghiệp lúa nước và giao lưu buôn bán  
B. Sự phát triển của nền sản xuất thủ công 
C. Sự phát triển của nền nông nghiệp lúa nước 
D. Sự phát triển của giao lưu buôn bán  

Câu 7: Theo em, mỗi quốc gia nên làm gì để bảo vệ độc lập dân tộc? 
A. Lệ thuộc vào các nước lớn. 
B. Liên kết với các nước xa, đánh chiếm các nước gần. 
C. Xâm lược các nước láng giềng. 
D. Giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng, kiên quyết chống xâm lược. 

Câu 8: Chữ Nôm của người Việt được tạo ra trên cơ sở chữ viết nào? 
A. Chữ Phạn 
B. Chữ Hán 
C. Nét chữ cong của người Cam-pu-chia và Mi-an-ma 
D. Chữ La-tinh 

Câu 9: Yếu tố nào có ý nghĩa quan trọng cần thực hiện để giữ được bản sắc văn hóa dân tộc? 
A. Pha tạp các nền văn hóa khác với văn hóa dân tộc. 
B. Giữ gìn, bảo vệ và làm trong sáng chữ viết dân tộc. 
C. Thay đổi cách viết chữ viết của dân tộc theo cách cải tiến. 
D. chỉ xây dựng các công trình kiến trúc cổ. 

Câu 10: Học tập các nước Đông Nam Á, chúng ta nên làm gì để đất nước phát triển? 
A. Thi hành những chính sách tích cực về xã hội 
B. Thi hành những chính sách tích cực về văn hóa. 
C. Thi hành những chính sách tích cực về xã hội, kinh tế, văn hóa. 



D. Thi hành những chính sách tích cực về kinh tế. 
Câu 11: Tổ chức tiền thân của Liên minh châu Âu ra đời vào năm nào? 

A. 1967 B. 1958 C. 1957 D. 1993 
Câu 12: Liên minh châu Âu khi thành lập, mục đích đầu tiên là liên minh về  

A. kinh tế. B. thể thao. C. quân sự. D. văn hóa. 
Câu 13: Con sông nào dưới đây thuộc Châu Âu? 

A. Đa-nuyp. B. Sông Hằng. C. Hoàng Hà. D. Sông Ấn. 
Câu 14: Châu Âu giáp với châu lục nào sau đây? 

A. Châu Phi. B. Châu Đại Dương. C. Châu Á. D. Châu Mỹ. 
Câu 15: Phần lớn lãnh thổ Châu Âu nằm trong đới khí hậu nào? 

A. Cận nhiệt. B. Cận cực. C. Nhiệt đới. D. Ôn đới. 
Câu 16: Nhận xét nào sau đây không đúng là đặc điểm cơ cấu dân cư châu Âu? 

A. Trình độ học vấn cao. B. Tỉ lệ nữ nhiều hơn nam. 
C. Cơ cấu dân số già. D. Cơ cấu dân số trẻ. 

Câu 17: Năm 2020, Liên minh châu Âu có bao nhiêu quốc gia thành viên? 
A. 25 quốc gia. B. 27 quốc gia. C. 28 quốc gia. D. 26 quốc gia. 

Câu 18: Đặc điểm nào sau đây là đúng về quá trình đô thị hoá ở Châu Âu? 
A. Khoảng 75% dân số sống trong các đô thị.  
B. Tỉ lệ độ thị hoá ở mức thấp, khoảng 45%. 
C. Chủ yếu là các đô thị có quy mô nhỏ.  
D. Trình độ đô thị hoá ở Châu Âu còn thấp. 

Câu 19: Châu Âu có diện tích lớn hơn châu lục nào dưới đây? 
A. Châu Đại Dương. B. Châu Nam Cực. C. Châu Mỹ. D. Châu Phi. 

Câu 20: Thảm thực vật chủ yếu ở đới lạnh Châu Âu là 
A. rừng lá cứng. B. rêu, địa y, cây bụi. C. rừng lá kim. D. rừng lá rộng. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý  a) b) c) d)  ở mỗi câu, học sinh chọn 
đúng hoặc sai 
Câu 1. (1 điểm)  Đọc đoạn tư liệu sau đây 
“*Nguyễn Trãi đã viết: “Nước này (Lan Xang) có tê, voi, sáp trắng, vải bông, chiêng đồng”. 
  *Lê Quí Đôn cho biết: Lúc bấy giờ, người Việt mang các sản vật của mình như muối, mắm, 
cá khô, đồ sắt, nồi đồng, thoi bạc,…sang Lào bán, đổi lấy thóc gạo, gà, trâu, sáp,…” 

(Theo Lương Ninh, Đất nước Lào: Lịch sử và văn hóa, NXB Chính trị quốc gia, 1996, tr.92,93) 
a) Tư liệu trích trong Đất nước Lào: Lịch sử và văn hóa (Lương Ninh), cho biết Nước Lào 
rất giàu sản vật.  
b) Việc buôn bán, trao đổi hàng hóa giữa hai nước Lào – Việt thời kì này yên bình, thân tình, 
hữu nghị… 
c) Cuộc sống của nhân dân Lào thời Lan Xang giàu có, phong phú… là do người Việt mang 
sang cống nạp. 
d) Mối quan hệ Việt – Lào đã có giao hảo, thâm tình từ xa xưa  
Câu 2. (1 điểm) Cho bảng số liệu sau:  

Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu năm 1990 và năm 2020 (Đơn vị: %) 
Nhóm tuổi 0-14 tuổi 15-64 tuổi Trên 65 tuổi 
1990 20.5 66.9 12.6 
2020 16.1 64.8 19.1 

a) Nhóm tuổi 0 -14 tuổi chiếm tỉ lệ nhỏ, xu hướng giảm (năm 1990 là 20.5%, năm 2020 là 
16.1%, giảm 4.4%). 



b) Năm 2020, nhóm 0-14 tuổi chiếm tỉ lệ nhỏ nhất (chiếm 20.5%). 
c) Từ năm 1990 đến năm 2020, nhóm 0-14 tuổi và nhóm 15-64 tuổi có xu hướng giảm tỉ lệ, 
nhóm trên 65 tuổi có xu hướng tăng tỉ lệ. 
d) Sau 30 năm từ năm 1990 đến năm 2020, nhóm trên 65 tuổi ơ châu Âu có xu hướng tăng 
(năm 1990 là 12.6%, năm 2020 là 19.1%, tăng 31.7%) 
PHẦN III. Câu tự luận (3 điểm) 
Câu 1. (1,5 điểm) 
a) (0,5 điểm) Các cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới thế kỉ XV-XVI để lại những hệ quả 
lớn lao cho loài người như thế nào? 
b) (1 điểm) Mỗi dân tộc cần có chữ viết riêng của mình. Việc sáng tạo ra chữ viết riêng có ý 
nghĩa gì? Chúng ta cần làm gì đề bảo vệ chữ viết của dân tộc? 
Câu 2. (1,5 điểm) Trình bày nguyên nhân và giải pháp bảo vệ môi trường không khí, 
môi trường nước ở Châu Âu. 
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Năm học 2024 – 2025 
Thời gian làm bài. 60 phút 

 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm) 

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20 . Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng 
Câu 1: Yếu tố nào có ý nghĩa quan trọng cần thực hiện để giữ được bản sắc văn hóa dân tộc? 

A. Giữ gìn, bảo vệ và làm trong sáng chữ viết dân tộc. 
B. Pha tạp các nền văn hóa khác với văn hóa dân tộc. 
C. chỉ xây dựng các công trình kiến trúc cổ. 
D. Thay đổi cách viết chữ viết của dân tộc theo cách cải tiến. 

Câu 2: Các mường Lào được Pha Ngừm tập hợp và thống nhất thành nước Lan Xang năm: 
A. 1350. B. 1353. C. 1351. D. 1352. 

Câu 3: Để xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, chúng ta cần làm gì? 
A. Đào tạo các nhà văn hóa để đi tuyên truyền. 
B. Chỉ xây dựng các công trình kiến trúc. 
C. Tiếp thu những tiến bộ của các nền văn hóa khác; hòa nhập nhưng không hòa tan. 
D. Chỉ cần tập trung chăm lo đầu tư cho giáo dục. 

Câu 4: Ấn Độ ở thế kỉ XVI thịnh vượng dưới sự trị vì của vị vua nào? 
A. Vua A-cơ-ba B. Vua Lu-i C. Vua Lê Nhân Tông D. Vua Gúp-ta 

Câu 5: Cam-pu-chia suy yếu từ thế kỉ XV vì nguyên nhân nào ? 
A. Sự xâm lược các nước láng giềng để mở rộng lãnh thổ. 
B. Sự tấn công của các nước phương Tây. 
C. Sự trao đổi văn hóa với các nước. 
D. Sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái và sự tấn công của người Thái. 

Câu 6: Theo em, mỗi quốc gia nên làm gì để bảo vệ độc lập dân tộc? 
A. Liên kết với các nước xa, đánh chiếm các nước gần. 
B. Giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng, kiên quyết chống xâm lược. 
C. Lệ thuộc vào các nước lớn. 
D. Xâm lược các nước láng giềng. 

Câu 7: Chữ Nôm của người Việt được tạo ra trên cơ sở chữ viết nào? 
A. Chữ Hán 
B. Chữ La-tinh 
C. Nét chữ cong của người Cam-pu-chia và Mi-an-ma 
D. Chữ Phạn 

Câu 8: Học tập các nước Đông Nam Á, chúng ta nên làm gì để đất nước phát triển? 
A. Thi hành những chính sách tích cực về văn hóa. 
B. Thi hành những chính sách tích cực về xã hội 
C. Thi hành những chính sách tích cực về xã hội, kinh tế, văn hóa. 
D. Thi hành những chính sách tích cực về kinh tế. 

Câu 9: Vương quốc Lào đạt tới sự thịnh vượng trong khoảng thế kỉ nào? 
A. XV-XVIII B. X-XV C. XV-XVII D. XV-XVI 

Câu 10: Nguyên nhân nào khiến kinh tế của các vương quốc Đông Nam Á phát triển thịnh 
đạt khoảng thế kỉ X-XIII? 

A. Sự phát triển của nền nông nghiệp lúa nước 
B. Sự phát triển của giao lưu buôn bán  



C. Sự phát triển của nền sản xuất thủ công 
D. Sự phát triển của nền nông nghiệp lúa nước và giao lưu buôn bán  

Câu 11: Năm 2020, Liên minh châu Âu có bao nhiêu quốc gia thành viên? 
A. 25 quốc gia. B. 26 quốc gia. C. 27 quốc gia. D. 28 quốc gia. 

Câu 12: Phần lớn lãnh thổ Châu Âu nằm trong đới khí hậu nào? 
A. Nhiệt đới. B. Cận cực. C. Cận nhiệt. D. Ôn đới. 

Câu 13: Đặc điểm nào sau đây là đúng về quá trình đô thị hoá ở Châu Âu? 
A. Khoảng 75% dân số sống trong các đô thị.  
B. Chủ yếu là các đô thị có quy mô nhỏ. 
C. Trình độ đô thị hoá ở Châu Âu còn thấp.  
D. Tỉ lệ độ thị hoá ở mức thấp, khoảng 45%. 

Câu 14: Liên minh châu Âu khi thành lập, mục đích đầu tiên là liên minh về  
A. quân sự. B. thể thao. C. kinh tế. D. văn hóa. 

Câu 15: Thảm thực vật chủ yếu ở đới lạnh Châu Âu là 
A. rừng lá cứng.  B. rừng lá rộng.  
C. rừng lá kim.  D. rêu, địa y, cây bụi. 

Câu 16: Con sông nào dưới đây thuộc Châu Âu? 
A. Hoàng Hà. B. Đa-nuyp. C. Sông Hằng. D. Sông Ấn. 

Câu 17: Châu Âu có diện tích lớn hơn châu lục nào dưới đây? 
A. Châu Phi.  B. Châu Đại Dương.  
C. Châu Mỹ.  D. Châu Nam Cực. 

Câu 18: Tổ chức tiền thân của Liên minh châu Âu ra đời vào năm nào? 
A. 1958 B. 1957 C. 1967 D. 1993 

Câu 19: Châu Âu giáp với châu lục nào sau đây? 
A. Châu Á.  B. Châu Mỹ.  
C. Châu Phi.  D. Châu Đại Dương. 

Câu 20: Nhận xét nào sau đây không đúng là đặc điểm cơ cấu dân cư châu Âu? 
A. Trình độ học vấn cao. B. Cơ cấu dân số già. 
C. Tỉ lệ nữ nhiều hơn nam. D. Cơ cấu dân số trẻ. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý  a) b) c) d)  ở mỗi câu, học sinh chọn 

đúng hoặc sai 
Câu 1. (1 điểm)  Đọc đoạn tư liệu sau đây 
“*Nguyễn Trãi đã viết: “Nước này (Lan Xang) có tê, voi, sáp trắng, vải bông, chiêng đồng”. 
  *Lê Quí Đôn cho biết: Lúc bấy giờ, người Việt mang các sản vật của mình như muối, mắm, 
cá khô, đồ sắt, nồi đồng, thoi bạc,…sang Lào bán, đổi lấy thóc gạo, gà, trâu, sáp,…” 

(Theo Lương Ninh, Đất nước Lào: Lịch sử và văn hóa, NXB Chính trị quốc gia, 1996, tr.92,93) 
a) Tư liệu trích trong Đất nước Lào: Lịch sử và văn hóa (Lương Ninh), cho biết Nước Lào 
rất giàu sản vật.  
b) Việc buôn bán, trao đổi hàng hóa giữa hai nước Lào – Việt thời kì này yên bình, thân tình, 
hữu nghị… 
c) Cuộc sống của nhân dân Lào thời Lan Xang giàu có, phong phú… là do người Việt mang 
sang cống nạp. 
d) Mối quan hệ Việt – Lào đã có giao hảo, thâm tình từ xa xưa  
Câu 2. (1 điểm) Cho bảng số liệu sau:  

Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu năm 1990 và năm 2020 (Đơn vị: %) 
Nhóm tuổi 0-14 tuổi 15-64 tuổi Trên 65 tuổi 



1990 20.5 66.9 12.6 
2020 16.1 64.8 19.1 

a) Nhóm tuổi 0 -14 tuổi chiếm tỉ lệ nhỏ, xu hướng giảm (năm 1990 là 20.5%, năm 2020 là 
16.1%, giảm 4.4%). 
b) Năm 2020, nhóm 0-14 tuổi chiếm tỉ lệ nhỏ nhất (chiếm 20.5%). 
c) Từ năm 1990 đến năm 2020, nhóm 0-14 tuổi và nhóm 15-64 tuổi có xu hướng giảm tỉ lệ, 
nhóm trên 65 tuổi có xu hướng tăng tỉ lệ. 
d) Sau 30 năm từ năm 1990 đến năm 2020, nhóm trên 65 tuổi ơ châu Âu có xu hướng tăng 
(năm 1990 là 12.6%, năm 2020 là 19.1%, tăng 31.7%) 
PHẦN III. Câu tự luận (3 điểm) 
Câu 1. (1,5 điểm) 
a) (0,5 điểm) Các cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới thế kỉ XV-XVI để lại những hệ quả 
lớn lao cho loài người như thế nào? 
b) (1 điểm) Mỗi dân tộc cần có chữ viết riêng của mình. Việc sáng tạo ra chữ viết riêng có ý 
nghĩa gì? Chúng ta cần làm gì đề bảo vệ chữ viết của dân tộc? 
Câu 2. (1,5 điểm) Trình bày nguyên nhân và giải pháp bảo vệ môi trường không khí, 
môi trường nước ở Châu Âu. 
  
  



TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG 
Đề 003 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 

Năm học 2024 – 2025 
Thời gian làm bài. 60 phút 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20 . Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng 

Câu 1: Chữ Nôm của người Việt được tạo ra trên cơ sở chữ viết nào? 
A. Chữ Phạn 
B. Chữ Hán 
C. Nét chữ cong của người Cam-pu-chia và Mi-an-ma 
D. Chữ La-tinh 

Câu 2: Ấn Độ ở thế kỉ XVI thịnh vượng dưới sự trị vì của vị vua nào? 
A. Vua Lê Nhân Tông B. Vua A-cơ-ba C. Vua Gúp-ta D. Vua Lu-i 

Câu 3: Các mường Lào được Pha Ngừm tập hợp và thống nhất thành nước Lan Xang năm: 
A. 1353. B. 1352. C. 1350. D. 1351. 

Câu 4: Vương quốc Lào đạt tới sự thịnh vượng trong khoảng thế kỉ nào? 
A. XV-XVI B. XV-XVIII C. X-XV D. XV-XVII 

Câu 5: Theo em, mỗi quốc gia nên làm gì để bảo vệ độc lập dân tộc? 
A. Xâm lược các nước láng giềng. 
B. Giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng, kiên quyết chống xâm lược. 
C. Lệ thuộc vào các nước lớn. 
D. Liên kết với các nước xa, đánh chiếm các nước gần. 

Câu 6: Học tập các nước Đông Nam Á, chúng ta nên làm gì để đất nước phát triển? 
A. Thi hành những chính sách tích cực về kinh tế. 
B. Thi hành những chính sách tích cực về văn hóa. 
C. Thi hành những chính sách tích cực về xã hội, kinh tế, văn hóa. 
D. Thi hành những chính sách tích cực về xã hội 

Câu 7: Nguyên nhân nào khiến kinh tế của các vương quốc Đông Nam Á phát triển thịnh đạt 
khoảng thế kỉ X-XIII? 

A. Sự phát triển của nền nông nghiệp lúa nước và giao lưu buôn bán  
B. Sự phát triển của nền nông nghiệp lúa nước 
C. Sự phát triển của giao lưu buôn bán  
D. Sự phát triển của nền sản xuất thủ công 

Câu 8: Để xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, chúng ta cần làm gì? 
A. Chỉ xây dựng các công trình kiến trúc. 
B. Đào tạo các nhà văn hóa để đi tuyên truyền. 
C. Tiếp thu những tiến bộ của các nền văn hóa khác; hòa nhập nhưng không hòa tan. 
D. Chỉ cần tập trung chăm lo đầu tư cho giáo dục. 

Câu 9: Cam-pu-chia suy yếu từ thế kỉ XV vì nguyên nhân nào ? 
A. Sự tấn công của các nước phương Tây. 
B. Sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái và sự tấn công của người Thái. 
C. Sự xâm lược các nước láng giềng để mở rộng lãnh thổ. 
D. Sự trao đổi văn hóa với các nước. 

Câu 10: Yếu tố nào có ý nghĩa quan trọng cần thực hiện để giữ được bản sắc văn hóa dân 
tộc? 

A. chỉ xây dựng các công trình kiến trúc cổ. 
B. Pha tạp các nền văn hóa khác với văn hóa dân tộc. 



C. Thay đổi cách viết chữ viết của dân tộc theo cách cải tiến. 
D. Giữ gìn, bảo vệ và làm trong sáng chữ viết dân tộc. 

Câu 11: Con sông nào dưới đây thuộc Châu Âu? 
A. Sông Ấn. B. Hoàng Hà. C. Đa-nuyp. D. Sông Hằng. 

Câu 12: Đặc điểm nào sau đây là đúng về quá trình đô thị hoá ở Châu Âu? 
A. Trình độ đô thị hoá ở Châu Âu còn thấp.  
B. Khoảng 75% dân số sống trong các đô thị. 
C. Tỉ lệ độ thị hoá ở mức thấp, khoảng 45%.  
D. Chủ yếu là các đô thị có quy mô nhỏ. 

Câu 13: Phần lớn lãnh thổ Châu Âu nằm trong đới khí hậu nào? 
A. Ôn đới. B. Cận cực. C. Nhiệt đới. D. Cận nhiệt. 

Câu 14: Châu Âu giáp với châu lục nào sau đây? 
A. Châu Mỹ.  B. Châu Á.  
C. Châu Phi.  D. Châu Đại Dương. 

Câu 15: Châu Âu có diện tích lớn hơn châu lục nào dưới đây? 
A. Châu Mỹ.  B. Châu Nam Cực.  
C. Châu Phi.  D. Châu Đại Dương. 

Câu 16: Năm 2020, Liên minh châu Âu có bao nhiêu quốc gia thành viên? 
A. 27 quốc gia. B. 25 quốc gia. C. 28 quốc gia. D. 26 quốc gia. 

Câu 17: Tổ chức tiền thân của Liên minh châu Âu ra đời vào năm nào? 
A. 1958 B. 1967 C. 1957 D. 1993 

Câu 18: Liên minh châu Âu khi thành lập, mục đích đầu tiên là liên minh về  
A. quân sự. B. văn hóa. C. thể thao. D. kinh tế. 

Câu 19: Nhận xét nào sau đây không đúng là đặc điểm cơ cấu dân cư châu Âu? 
A. Cơ cấu dân số trẻ. B. Tỉ lệ nữ nhiều hơn nam. 
C. Trình độ học vấn cao. D. Cơ cấu dân số già. 

Câu 20: Thảm thực vật chủ yếu ở đới lạnh Châu Âu là 
A. rừng lá rộng.  B. rừng lá kim.  
C. rừng lá cứng.  D. rêu, địa y, cây bụi. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý  a) b) c) d)  ở mỗi câu, học sinh chọn 

đúng hoặc sai 
Câu 1. (1 điểm)  Đọc đoạn tư liệu sau đây 
“*Nguyễn Trãi đã viết: “Nước này (Lan Xang) có tê, voi, sáp trắng, vải bông, chiêng đồng”. 
  *Lê Quí Đôn cho biết: Lúc bấy giờ, người Việt mang các sản vật của mình như muối, mắm, 
cá khô, đồ sắt, nồi đồng, thoi bạc,…sang Lào bán, đổi lấy thóc gạo, gà, trâu, sáp,…” 

(Theo Lương Ninh, Đất nước Lào: Lịch sử và văn hóa, NXB Chính trị quốc gia, 1996, tr.92,93) 
a) Tư liệu trích trong Đất nước Lào: Lịch sử và văn hóa (Lương Ninh), cho biết Nước Lào 
rất giàu sản vật.  
b) Việc buôn bán, trao đổi hàng hóa giữa hai nước Lào – Việt thời kì này yên bình, thân tình, 
hữu nghị… 
c) Cuộc sống của nhân dân Lào thời Lan Xang giàu có, phong phú… là do người Việt mang 
sang cống nạp. 
d) Mối quan hệ Việt – Lào đã có giao hảo, thâm tình từ xa xưa  
Câu 2. (1 điểm) Cho bảng số liệu sau:  

Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu năm 1990 và năm 2020 (Đơn vị: %) 
Nhóm tuổi 0-14 tuổi 15-64 tuổi Trên 65 tuổi 



1990 20.5 66.9 12.6 
2020 16.1 64.8 19.1 

a) Nhóm tuổi 0 -14 tuổi chiếm tỉ lệ nhỏ, xu hướng giảm (năm 1990 là 20.5%, năm 2020 là 
16.1%, giảm 4.4%). 
b) Năm 2020, nhóm 0-14 tuổi chiếm tỉ lệ nhỏ nhất (chiếm 20.5%). 
c) Từ năm 1990 đến năm 2020, nhóm 0-14 tuổi và nhóm 15-64 tuổi có xu hướng giảm tỉ lệ, 
nhóm trên 65 tuổi có xu hướng tăng tỉ lệ. 
d) Sau 30 năm từ năm 1990 đến năm 2020, nhóm trên 65 tuổi ơ châu Âu có xu hướng tăng 
(năm 1990 là 12.6%, năm 2020 là 19.1%, tăng 31.7%) 
PHẦN III. Câu tự luận (3 điểm) 
Câu 1. (1,5 điểm) 
a) (0,5 điểm) Các cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới thế kỉ XV-XVI để lại những hệ quả 
lớn lao cho loài người như thế nào? 
b) (1 điểm) Mỗi dân tộc cần có chữ viết riêng của mình. Việc sáng tạo ra chữ viết riêng có ý 
nghĩa gì? Chúng ta cần làm gì đề bảo vệ chữ viết của dân tộc? 
Câu 2. (1,5 điểm) Trình bày nguyên nhân và giải pháp bảo vệ môi trường không khí, 
môi trường nước ở Châu Âu. 
  
  



TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG 
Đề 004 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 

Năm học 2024 – 2025 
Thời gian làm bài. 60 phút 

 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm) 

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng 
Câu 1: Vương quốc Lào đạt tới sự thịnh vượng trong khoảng thế kỉ nào? 

A. XV-XVI B. X-XV C. XV-XVIII D. XV-XVII 
Câu 2: Học tập các nước Đông Nam Á, chúng ta nên làm gì để đất nước phát triển? 

A. Thi hành những chính sách tích cực về kinh tế. 
B. Thi hành những chính sách tích cực về xã hội, kinh tế, văn hóa. 
C. Thi hành những chính sách tích cực về văn hóa. 
D. Thi hành những chính sách tích cực về xã hội 

Câu 3: Các mường Lào được Pha Ngừm tập hợp và thống nhất thành nước Lan Xang năm: 
A. 1353. B. 1350. C. 1352. D. 1351. 

Câu 4: Cam-pu-chia suy yếu từ thế kỉ XV vì nguyên nhân nào ? 
A. Sự trao đổi văn hóa với các nước. 
B. Sự xâm lược các nước láng giềng để mở rộng lãnh thổ. 
C. Sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái và sự tấn công của người Thái. 
D. Sự tấn công của các nước phương Tây. 

Câu 5: Ấn Độ ở thế kỉ XVI thịnh vượng dưới sự trị vì của vị vua nào? 
A. Vua A-cơ-ba  B. Vua Gúp-ta  
C. Vua Lu-i  D. Vua Lê Nhân Tông 

Câu 6: Theo em, mỗi quốc gia nên làm gì để bảo vệ độc lập dân tộc? 
A. Lệ thuộc vào các nước lớn. 
B. Xâm lược các nước láng giềng. 
C. Giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng, kiên quyết chống xâm lược. 
D. Liên kết với các nước xa, đánh chiếm các nước gần. 

Câu 7: Yếu tố nào có ý nghĩa quan trọng cần thực hiện để giữ được bản sắc văn hóa dân tộc? 
A. chỉ xây dựng các công trình kiến trúc cổ. 
B. Pha tạp các nền văn hóa khác với văn hóa dân tộc. 
C. Giữ gìn, bảo vệ và làm trong sáng chữ viết dân tộc. 
D. Thay đổi cách viết chữ viết của dân tộc theo cách cải tiến. 

Câu 8: Chữ Nôm của người Việt được tạo ra trên cơ sở chữ viết nào? 
A. Chữ La-tinh 
B. Chữ Hán 
C. Nét chữ cong của người Cam-pu-chia và Mi-an-ma 
D. Chữ Phạn 

Câu 9: Nguyên nhân nào khiến kinh tế của các vương quốc Đông Nam Á phát triển thịnh đạt 
khoảng thế kỉ X-XIII? 

A. Sự phát triển của nền nông nghiệp lúa nước 
B. Sự phát triển của nền sản xuất thủ công 
C. Sự phát triển của giao lưu buôn bán  
D. Sự phát triển của nền nông nghiệp lúa nước và giao lưu buôn bán  

Câu 10: Để xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, chúng ta cần làm gì? 
A. Đào tạo các nhà văn hóa để đi tuyên truyền. 



B. Chỉ cần tập trung chăm lo đầu tư cho giáo dục. 
C. Tiếp thu những tiến bộ của các nền văn hóa khác; hòa nhập nhưng không hòa tan. 
D. Chỉ xây dựng các công trình kiến trúc. 

Câu 11: Thảm thực vật chủ yếu ở đới lạnh Châu Âu là 
A. rừng lá kim.  B. rừng lá rộng.  
C. rừng lá cứng.  D. rêu, địa y, cây bụi. 

Câu 12: Châu Âu có diện tích lớn hơn châu lục nào dưới đây? 
A. Châu Đại Dương.  B. Châu Phi.  
C. Châu Mỹ.  D. Châu Nam Cực. 

Câu 13: Tổ chức tiền thân của Liên minh châu Âu ra đời vào năm nào? 
A. 1957 B. 1993 C. 1958 D. 1967 

Câu 14: Nhận xét nào sau đây không đúng là đặc điểm cơ cấu dân cư châu Âu? 
A. Cơ cấu dân số già. B. Tỉ lệ nữ nhiều hơn nam. 
C. Cơ cấu dân số trẻ. D. Trình độ học vấn cao. 

Câu 15: Con sông nào dưới đây thuộc Châu Âu? 
A. Sông Ấn. B. Đa-nuyp. C. Hoàng Hà. D. Sông Hằng. 

Câu 16: Châu Âu giáp với châu lục nào sau đây? 
A. Châu Á. B. Châu Mỹ. C. Châu Đại Dương. D. Châu Phi. 

Câu 17: Đặc điểm nào sau đây là đúng về quá trình đô thị hoá ở Châu Âu? 
A. Trình độ đô thị hoá ở Châu Âu còn thấp.  
B. Tỉ lệ độ thị hoá ở mức thấp, khoảng 45%. 
C. Khoảng 75% dân số sống trong các đô thị.  
D. Chủ yếu là các đô thị có quy mô nhỏ. 

Câu 18: Phần lớn lãnh thổ Châu Âu nằm trong đới khí hậu nào? 
A. Nhiệt đới. B. Cận cực. C. Cận nhiệt. D. Ôn đới. 

Câu 19: Năm 2020, Liên minh châu Âu có bao nhiêu quốc gia thành viên? 
A. 26 quốc gia. B. 27 quốc gia. C. 28 quốc gia. D. 25 quốc gia. 

Câu 20: Liên minh châu Âu khi thành lập, mục đích đầu tiên là liên minh về  
A. văn hóa. B. kinh tế. C. thể thao. D. quân sự. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)  
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý  a) b) c) d)  ở mỗi câu, học sinh chọn 

đúng hoặc sai 
Câu 1. (1 điểm)  Đọc đoạn tư liệu sau đây 
“*Nguyễn Trãi đã viết: “Nước này (Lan Xang) có tê, voi, sáp trắng, vải bông, chiêng đồng”. 
  *Lê Quí Đôn cho biết: Lúc bấy giờ, người Việt mang các sản vật của mình như muối, mắm, 
cá khô, đồ sắt, nồi đồng, thoi bạc,…sang Lào bán, đổi lấy thóc gạo, gà, trâu, sáp,…” 

(Theo Lương Ninh, Đất nước Lào: Lịch sử và văn hóa, NXB Chính trị quốc gia, 1996, tr.92,93) 
a) Tư liệu trích trong Đất nước Lào: Lịch sử và văn hóa (Lương Ninh), cho biết Nước Lào 
rất giàu sản vật.  
b) Việc buôn bán, trao đổi hàng hóa giữa hai nước Lào – Việt thời kì này yên bình, thân tình, 
hữu nghị… 
c) Cuộc sống của nhân dân Lào thời Lan Xang giàu có, phong phú… là do người Việt mang 
sang cống nạp. 
d) Mối quan hệ Việt – Lào đã có giao hảo, thâm tình từ xa xưa  
Câu 2. (1 điểm) Cho bảng số liệu sau:  

Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu năm 1990 và năm 2020 (Đơn vị: %) 
Nhóm tuổi 0-14 tuổi 15-64 tuổi Trên 65 tuổi 



1990 20.5 66.9 12.6 
2020 16.1 64.8 19.1 

a) Nhóm tuổi 0 -14 tuổi chiếm tỉ lệ nhỏ, xu hướng giảm (năm 1990 là 20.5%, năm 2020 là 
16.1%, giảm 4.4%). 
b) Năm 2020, nhóm 0-14 tuổi chiếm tỉ lệ nhỏ nhất (chiếm 20.5%). 
c) Từ năm 1990 đến năm 2020, nhóm 0-14 tuổi và nhóm 15-64 tuổi có xu hướng giảm tỉ lệ, 
nhóm trên 65 tuổi có xu hướng tăng tỉ lệ. 
d) Sau 30 năm từ năm 1990 đến năm 2020, nhóm trên 65 tuổi ơ châu Âu có xu hướng tăng 
(năm 1990 là 12.6%, năm 2020 là 19.1%, tăng 31.7%) 
PHẦN III. Câu tự luận (3 điểm) 
Câu 1. (1,5 điểm) 
a) (0,5 điểm) Các cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới thế kỉ XV-XVI để lại những hệ quả 
lớn lao cho loài người như thế nào? 
b) (1 điểm) Mỗi dân tộc cần có chữ viết riêng của mình. Việc sáng tạo ra chữ viết riêng có ý 
nghĩa gì? Chúng ta cần làm gì đề bảo vệ chữ viết của dân tộc? 
Câu 2. (1,5 điểm) Trình bày nguyên nhân và giải pháp bảo vệ môi trường không khí, 
môi trường nước ở Châu Âu. 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm) 

 Mỗi đáp án đúng 0,25đ 
Đề 001  

 Câu Đáp án Câu  Đáp án 
1 A 11 C 
2 B 12 A 
3 C 13 A 
4 D 14 C 
5 C 15 D 
6 A 16 D 
7 D 17 B 
8 B 18 A 
9 B 19 A 
10 C 20 B 

 

Đề 002 
Câu Đáp án Câu  Đáp án 

1 A 11 C 
2 B 12 D 
3 C 13 A 
4 A 14 C 
5 D 15 D 
6 B 16 B 
7 A 17 B 
8 C 18 B 
9 C 19 A 
10 D 20 D 

 

Đề 003 
 Câu Đáp án Câu  Đáp án 

1 B 11 C 
2 B 12 B 
3 A 13 A 
4 D 14 B 
5 B 15 D 
6 C 16 A 
7 A 17 C 
8 C 18 D 
9 B 19 A 
10 D 20 D 

 

Đề 004 
 Câu Đáp án Câu  Đáp án 

1 D 11 D 
2 B 12 A 
3 A 13 A 
4 C 14 C 
5 A 15 B 
6 C 16 A 
7 C 17 C 
8 B 18 D 
9 D 19 B 
10 C 20 B 

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) Mỗi đáp án đúng 0.25đ 
Câu 1. (1đ) 
a) Đ    b) Đ    c) S   d) Đ 
Câu 2. (1đ) 
a) Đ    b) S    c) Đ   d) S 
PHẦN III. Câu tự luận (3 điểm) 
Câu 1. (1,5đ) 

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

a) 
(0,5 điểm) 

*Học sinh trả lời các ý: 
-Mở ra con đường mới, tìm ra vùng đất mới, thị trường mới, thúc 

đẩy hàng hải quốc tê phát triển, đem về cho châu Âu khối lượng 
lớn vàng bạc, nguyên liệu… 

- Thúc đẩy sản xuất phát triển; Làm nảy sinh quá trình buôn bán 
nô lệ và xâm chiếm thuộc địa… 

 
0,25đ 

 
 

0,25đ 



b) 
(1 điểm) 

-Ý nghĩa: Là tiền đề, là điều kiện để văn học phát triển mạnh mẽ; 
Chữ viết dùng để lưu lại Lịch sử, văn hóa, tư tưởng…; chữ viết là 
phương tiện để trao đổi, giao lưu… và là “chìa khóa tự do” của 
mỗi dân tộc…. 
- Bảo vệ chữ viết dân tộc 
+ Nói đúng, viết đúng… 
+ Luôn dùng các từ ngữ trong sáng, văn minh, lịch sự… 
+ Truyền bá chữ viết mọi lúc, mọi nơi…có thể 
+… 

 
 
 
1đ 

Câu 2. (1,5đ) 
CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

 * Ô nhiễm môi trường không khí: 
- Nguyên nhân: Do sản xuất công nghiệp và hoạt động giao thông 
vận tải. 
- Giải pháp:  
+ Kiểm soát lượng khí thải trong khí quyển.  
+ Giảm khí thải CO2

 vào khí quyển. 
+ Đầu tư phát triển công nghệ xah, năng lượng tái tạo. 
+ Đối với thành phố: Giảm lượng xe lưu thông, ưu tiên giao thông 
công cộng, người đi xe đạp và người đi bộ. 
* Ô nhiễm nước: 
- Nguyên nhân: Nước thải và chất thải sản xuất, sinh hoạt. 
- Giải pháp:  
+ Tăng cường kiểm soát, xử lí rác thải, nước thải trước khi đưa ra 
môi trường. 
+ Kiểm soát và xử lí các nguồn gây ô nhiễm từ hoạt động kinh tế 
biển. 
+ Nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường. 
+ Đầu tư phát triển công nghệ lọc nước. 
(Phần giải pháp, HS nêu ra hai biện pháp được tối đa điểm) 

 
0.25đ 
 
0.5đ 
 
 
 
 
 
 
0.25đ 
0.5đ 
 
 
0.25đ 
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